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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính
năm 2020 các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (gọi tắt là Quỹ tài chính nhà nước) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019 
1. Tổng quan về các Quỹ tài chính nhà nước
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 Quỹ tài chính nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập. Các Quỹ tài chính nhà nước được thành lập với quy mô, tính chất và phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh phù hợp theo các quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về mục tiêu, phạm vi và các lĩnh vực hoạt động; cơ bản bảo tồn nguồn vốn do ngân sách nhà nước (NSNN) cấp, có nguồn thu từ hoạt động của Quỹ để bổ sung và phát triển nguồn vốn Quỹ. Đồng thời, là kênh tài chính, tín dụng hỗ trợ thêm nguồn vốn thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh(
).
2. Nguồn vốn và tình hình sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước
a) Nguồn vốn hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước, bao gồm: 

- Nguồn vốn NSNN hỗ trợ theo quy định, gồm: vốn điều lệ, hỗ trợ khác để thực hiện nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, trong đó có một số Quỹ không được NSNN hỗ trợ vốn ban đầu để hoạt động (tự huy động, đảm bảo cân đối thu, chi tài chính hoạt động Quỹ và thực hiện một số nhiệm vụ chi từ NSNN phục vụ an sinh xã hội theo nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao)(
); một số Quỹ được NSNN hỗ trợ vốn thành lập ban đầu (vốn điều lệ)(
).

- Nguồn vốn từ kết quả hoạt động tài chính của Quỹ, thu huy động, đóng góp, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước trong năm 2019
- Lũy kế nguồn tài chính của các Quỹ tài chính nhà nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 410.797 triệu đồng (cấp tỉnh quản lý 385.974 triệu đồng; cấp huyện quản lý 24.823 triệu đồng). 
- Tổng nguồn thu phát sinh trong năm 2019 là 508.854 triệu đồng (cấp tỉnh 476.716 triệu đồng, cấp huyện 32.138 triệu đồng); dự kiến hết năm 2019, sử dụng 545.598 triệu đồng (cấp tỉnh 510.974 triệu đồng, cấp huyện 34.624 triệu đồng); Ước nguồn tài chính còn đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 374.053 triệu đồng(
). Việc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 của các Quỹ trên địa bàn tỉnh chủ yếu chi cho vay, ứng vốn, chi hoạt động bộ máy Quỹ và chi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, tài trợ,… theo quy định hoạt động của Quỹ và nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao. 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các Quỹ tài chính nhà nước đã được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách còn hạn chế, một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp huy động đóng góp tài chính, vật chất của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh để bổ sung nguồn lực cho Quỹ; qua đó thúc đẩy quá trình xã hội hóa, động viên thêm được nguồn tài chính trong xã hội phục vụ cho một số mục tiêu chung của cộng đồng hoặc của ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, tiêu biểu như:
+ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: tổng dư nợ cho vay(
) là 57.896 triệu đồng (chiếm 28% vốn chủ sở hữu): Cho vay dự án Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; cho vay Đầu tư một số hạng mục của phương án Kinh doanh và phát triển Sâm Ngọc Linh năm 2017; cho vay Dự án mua sắm trang thiết bị để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ hạng II lên hạng I quy mô 750 giường bệnh (40 tỷ đồng)...
+ Quỹ Phát triển đất tỉnh: Tổng dư nợ tạm ứng(
) là 169.662 triệu đồng, (chiếm 63% vốn ngân sách cấp), trong đó trong năm thực hiện cho ứng vốn cho 08 dự án với 25.608 triệu đồng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đền bù các dự án khai thác Quỹ đất của tỉnh, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. 

+ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng đã thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 261.114 triệu đồng. Quỹ đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, mang lại những kết quả tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tạo nguồn thu nhập, sinh kế cho nhân dân sống gần rừng có nhận khoán bảo vệ từng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đã đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng cho khoảng 360.000 ha (đạt khoảng 63,5% tổng diện tích rừng toàn tỉnh), giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
+ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh: Trong năm được trung ương cấp bổ sung 53.117 triệu đồng để thực hiện đầu tư, duy tu, sửa chữa hệ thống đường bộ do tỉnh quản lý, khắc phục kịp thời các tuyến đường tỉnh lộ hư hỏng.

+ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo vì người nghèo tỉnh: Quỹ đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính, vật chất cùng chung tay, giúp đỡ, khám chữa bệnh cho người nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

+ Một số Quỹ tài chính thực hiện mục tiêu hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trong xã hội (Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, Quỹ cứu trợ, Quỹ vì người khuyết tật và trẻ em mồ côi…) đã chủ động, tích cực huy động thêm nguồn lực đóng góp của cộng đồng.

- Công tác báo cáo tài chính hằng năm của các Quỹ thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.

2. Hạn chế, yếu kém
- Hầu hết các Quỹ tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh có vốn điều lệ thấp, quy mô nhỏ, nguồn huy động từ xã hội hóa còn hạn chế; hoạt động chủ yếu dựa vào vốn điều lệ, vốn ngân sách hỗ trợ nên hoạt động của một số Quỹ chưa đạt hiệu quả cao so với mục đích, yêu cầu đề ra.

- Với mô hình tổ chức và hoạt động là Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành, cơ chế quản lý Quỹ khác nhau, bộ máy điều hành một số Quỹ chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, dẫn đến chất lượng hoạt động của một số Quỹ chưa cao.

- Trong điều kiện nguồn thu ngân sách địa phương còn thấp nên nguồn vốn hỗ trợ cho các Quỹ từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Bên cạnh đó, nguồn lực huy động từ bên ngoài hàng năm thấp, công tác vận động, kêu gọi ủng hộ các Quỹ chưa thường xuyên, chủ yếu tập trung vào từng đợt, tháng cao điểm (Chương trình, lễ kỷ niệm….) trong năm, nên kết quả huy động nguồn lực còn thấp, chưa đáp ứng được mong muốn, mục tiêu hoạt động của một số Quỹ.

III. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Kế hoạch tài chính năm 2020

- Dự kiến kế hoạch nguồn tài chính phát sinh trong năm 2020 của các Quỹ là 341.096 triệu đồng (cấp tỉnh quản lý 318.022 triệu đồng; cấp huyện quản lý 23.074 triệu đồng), trong đó: Nguồn hỗ trợ từ NSNN 42.226 triệu đồng(
); thu từ trả nợ vay, hoàn ứng 26.940 triệu đồng; thu hồi từ cho vay, lãi tiền gửi, thu dịch vụ, sự nghiệp 250.804 triệu đồng(
) và thu tài trợ, viện trợ 21.126 triệu đồng.

- Dự kiến nguồn tài chính các Quỹ được sử dụng trong năm là 396.680 triệu đồng, trong đó: Bổ sung vốn điều lệ 15 triệu đồng; chi cho vay, ứng vốn 95.440 triệu đồng; chi hoạt động bộ máy quản lý Quỹ 21.953 triệu đồng và chi thực hiện các nhiệm vụ tài trợ, hỗ trợ theo mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định, điều lệ hoạt động của Quỹ 279.272 triệu đồng.  

(Có phụ lục cụ thể kèm theo).
2. Phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới
Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các Quỹ tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tăng cường, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Các cấp, các ngành, Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ theo phân cấp quản lý thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo đúng mục đích sử dụng Quỹ; bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng có hiệu quả, công khai, minh bạch. Thực hiện công khai hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện công tác quản lý các Quỹ phù hợp với quy định hiện hành; rà soát, xây dựng và tham mưu cấp có thẩm quyền củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Quỹ kịp thời, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Quỹ theo đúng quy định hiện hành.

- Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành các Quỹ tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp mở rộng huy động nguồn vốn để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ mình đạt kết quả cao nhất.
- Tiếp tục thực hiện công tác báo cáo tài chính hằng năm của các Quỹ theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 9 biết, chỉ đạo./. 

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Các Quỹ tài chính nhà nước;

- Lưu: VT, KTTH3..
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Như: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ Bảo trì đường bộ; Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ, Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/đioxin, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo…


(�) Quỹ Vì người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Quỹ Cứu trợ, Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Đioxin....


(�) Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Hỗ trợ nông dân...


(�) Trong đó: Quỹ dịch vụ môi trường rừng 89.227 triệu đồng, Quỹ Đầu tư phát triển 146.574 triệu đồng, Quỹ Phát triển đất 86.140 triệu đồng, Quỹ Phòng chống thiên tai 12.806 triệu đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân 9.940 triệu đồng….


(�) Tính đến 15 tháng 10 năm 2019.


(�) Tính đến 15 tháng 10 năm 2019.


(�) Trong đó: Quỹ phát triển đất dự kiến bổ sung từ  nguồn 2% tiền sử dụng đất khoảng 3.700 tr.đ; Quỹ vì người nghèo tỉnh dự kiến bổ sung 8.863 tr.đ để chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; Quỹ KCB người nghèo tỉnh dự kiến bổ sung từ nguồn NSNN khoảng 15.198 tr.đ; Quỹ hộ trợ nông dân dự kiến bổ sung 8.000 tr.đ để hỗ trợ cho nông dân.


(�) Trong đó: Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh dự kiến thu tiền dịch vụ môi trường rừng 230.000 triệu đồng.
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